
TỔNG SỐ CƠ SỞ: 25

TT TÊN CƠ SỞ

NGƯỜI PHỤ 

TRÁCH 

CHUYÊN MÔN

ĐỊA CHỈ HÀNH NGHỀ
SỐ GIẤY 

PHÉP

THỜI 

GIAN 

HÀNH 

NGHỀ

PHẠM VI HOẠT 

ĐỘNG CHUYÊN 

MÔN

DANH SÁCH

 NGƯỜI HÀNH 

NGHỀ

PHẠM VI HOẠT 

ĐỘNG CHUYÊN 

MÔN NGƯỜI 

HÀNH NGHỀ

1
PK chuyên khoa 

Tai Mũi Họng
Trần Quang Hùng

Tổ phố mới I, TT Vĩnh Lộc 

huyện Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

45/SYT/GPHĐ
 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Tai 

Mũi Họng

Bs: Trần Quang 

Hùng

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Tai Mũi Họng

2
PK chuyên khoa 

Da liễu
Vũ Thị Minh Hoa

Tổ Luộc 2, TT Vĩnh Lộc 

huyện Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

48/SYT/GPHĐ
 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Da 

liễu

Bs: Vũ Thị Minh 

Hoa

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Da liễu

3
PK chuyên khoa 

Ngoại
Hà Xuân Tiêu

Khu Trung tâm III, thị trấn 

Vính Lộc, huyện Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang

49/SYT/GPHĐ
 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại

Bs: Hà Xuân Tiêu

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại

4
PK chuyên khoa 

Nội 
Phạm Chí Cường

Tổ phố mới 1, TT Vĩnh Lộc 

huyện Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

51/SYT/GPHĐ
 Ngoài giờ  

hành chính

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội; 

Điện tim

Bs: Phạm Chí 

Cường

Khám, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội

5
PK chuyên khoa 

Nội 
Ma Ngọc Dương

Tổ phố mới 2, TT Vĩnh Lộc 

huyện Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

52/SYT/GPHĐ
 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội 

Bs: Ma Ngọc 

Dương

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội 

6
PK chuyên khoa 

Nội 
Hà Xuân Thái

Tổ Luộc 4, TT Vĩnh Lộc 

huyện Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

54/SYT/GPHĐ
 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội 

Bs: Hà Xuân Thái

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa hệ Nội 

Nhi 

7
PK chuyên khoa 

RHM
Ma Trọng Oanh

Khu Trung tâm I, thị trấn 

Vính Lộc huyện Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang

60/SYT/GPHĐ
 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

RHM

Bs: Ma Trọng Oanh

Khám bệnh, chữa 

bệnh CK Răng hàm 

mặt

8
PK chuyên khoa 

Nội
Đinh Văn Quang

khu phố mới, TT Vĩnh Lộc 

huyện Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

65/SYT/GPHĐ
 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội; Siêu âm; xét 

nghiệm.

Bs: Đinh Văn 

Quang

Chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

DANH SÁCH  CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH NGOÀI CÔNG LẬP HUYỆN CHIÊM HÓA

(Kèm theo Công văn số:  544/SYT-NVYD ngày 01/4/2021 của Sở Y tế)

Thị trấn Vĩnh Lộc
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9  Nha khoa Việt Mỹ Trần Văn Việt

Khu Trung tâm I, thị trấn 

Vính Lộc huyện Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang

66/SYT/GPHĐ

Trong và 

ngoài giờ 

hành chính

Cơ Sở dịch vụ Răng 

giả

KTV: Trần Văn 

Việt

Cơ Sở dịch vụ Răng 

giả

Bs: Hà Thị Ái

Khám bệnh, chữa 

bệnh CK Sản, phụ 

khoa

YS Ma Thị Kiên
Thực hiện chuyên 

môn Y sĩ

11
PK chuyên Khoa 

Mắt
Ngôn Thị Kim

Phố Mới I, TT Vĩnh Lộc 

huyện Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

77/SYT - GPHĐ
 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Mắt

BS Ngôn Thị Kim

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, CK 

Mắt

BS Bùi Thị Hồng 

Nhung       

Khám bệnh, chữa 

bệnh CK Sản, phụ 

khoa

Lại Trần Hằng
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

KTV Hà tiến Khoa  
KTV Chẩn đoán 

hình ảnh

KTV Hà Thị  

Chính

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

xét nghiệm đa khoa

13
Cơ sở DV Trồng 

Răng giả
Vũ Đức Chinh

Tổ I Luộc, TT Vĩnh Lộc 

huyện Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

123/SYT/GPHĐ

 Trong và 

ngoài giờ  

hành chính

Cơ sở DV Răng Giả Vũ Đức Chinh
Cơ Sở dịch vụ Răng 

giả

14
Nha khoa Thăng 

Long

Nguyễn Quang 

Sinh

Tổ 1, TT Vĩnh Lộc, huyện 

Chiêm Hóa, Tuyên Quang
124/SYT/GPHĐ

 Trong và 

ngoài giờ  

hành chính

Cơ sở DV Răng Giả Nguyễn Quang Sinh
Cơ Sở dịch vụ Răng 

giả

15 PK hệ Nội Nhi Vương Kim Liên

Tổ Phố Mới, TT Vĩnh Lộc 

huyện Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

131/SYT - 

GPHĐ

 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội

BS Vương Kim 

Liên

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

trong và  

Ngoài giờ  

hành chính

100/SYT-GPHĐ

Tổ phố mới 1, TT Vĩnh Lộc 

huyện Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

Phòng khám Đa 

khoa 103
12

Bùi Thị Hồng 

Nhung

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Sản-KHHGĐ

 Ngoài giờ  

hành chính
71/SYT-GPHĐ

Phố Mới I, TT Vĩnh Lộc 

huyện Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

Hà Thị Ái
PK CK Sản phụ 

khoa - KHHGĐ
10
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BS Tạ Xuân Đại

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, CK 

Ngoại

BS Trần Thị Hiền 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Chuyên khoa 

hệ Nội nhi

Bs: Lê Thị Quế Xét nghiệm

BS Nguyễn Quang Huy 

Chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh 

Xquang

BS Nguyễn Quang Minh

Khám bệnh, chữa 

bệnh Chuyên khoa 

Nội 

 BS Hà Việt Vỹ 
Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

17
PK Nha khoa Bình 

Minh

Nguyễn Văn 

Cường

Tổ luộc 1, TT Vĩnh Lộc, 

huyện Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

305/SYT - 

GPHĐ

 Trong và 

ngoài giờ  

hành chính

Cơ sở DV Răng Giả Nguyễn Văn Cường
Cơ Sở dịch vụ Răng 

giả

18
PK Nha khoa việt 

Nhật
Nguyễn Hữu Vui

Tổ luộc 1, TT Vĩnh Lộc, 

huyện Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

306/SYT - 

GPHĐ

 Trong và 

ngoài giờ  

hành chính

Cơ sở DV Răng Giả Nguyễn Hữu Vui
Cơ Sở dịch vụ Răng 

giả

19 PK CK Nhi Mai Thị Xuân

Khu Phố mới TTr Vĩnh Lộc 

huyện Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

320/SYT - 

GPHĐ
Ngoài giờ HC

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi

BS Mai Thị Xuân
Khám bệnh, chữa 

bệnh CK Nhi

20
PK Sản PK- 

KHHGĐ
Phạm Thị Nhi

Tổ Luộc 4, TT Vĩnh Lộc, 

huyện Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

334/TQ-GPHĐ
 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Sản-KHHGĐ

BS Phạm Thị Nhi

Khám bệnh, chữa 

bệnh Sản phụ khoa-

KHHGĐ

1
PK chuyên khoa 

Nội 

Hoàng Viết 

Thành

Xã Bình Nhân huyện 

Chiêm Hóa, Tuyên Quang
55/SYT/GPHĐ

 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội 

BS Hoàng Viết 

Thành

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa hệ Nội 

Nhi 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

 Trong và 

ngoài giờ  

hành chính

295/SYT-GPHĐ

Tổ Vĩnh Lim, TT Vĩnh 

Lộc, huyện Chiêm Hóa, 

Tuyên Quang

 PK ĐK Hữu Nghị 

108
16 Tạ Xuân Đại

Xã Bình Nhân
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1
PK chuyên khoa 

Nội 
Vũ Thế Vệ

xã Phúc Sơn, huyện Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang
56/SYT/GPHĐ

 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội 

BS Vũ Thế Vệ

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa hệ Nội 

Nhi 

1 PK Bạch Mai Ma Trọng Hưng
Thôn Nà Tàng, xã Hòa Phú, 

huyện Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang

130/SYT - 

GPHĐ

 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội

BS Ma Trọng Hưng

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa hệ Nội 

Nhi 

1 PK NỘI Ngô Thế Nhật

Thôn Khuổi Đấng, Xã Linh 

Phú, huyện Chiêm Hóa, 

Tuyên Quang

326/SYT-GPHĐ
 Ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội

Bs: Ngô Thế Nhật

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa hệ Nội 

Nhi 

1 PKĐK Hà Nội Nguyễn Công Hoan

Thôn An Quỳnhg, Xã Phúc 

Thịnh, huyện Chiêm Hóa, 

Tuyên Quang

392/TQ-GPHĐ

 trong và 

ngoài giờ  

hành chính

Khám bệnh, chữa 

bệnh ĐK ( Nội, 

Ngoại, Nhi, TMH, 

RHM, XN, CDHA, 

YHCT, Sản)

Được Cập nhật trên  Hệ thống QLQG về 

ĐK, Cấp phép HN KCB

Xã Phúc Thịnh

Xã Hòa Phú

Xã Linh Phú

Xã Phúc Sơn
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